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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

Số:       /TTYT
V/v yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định 
giá tài sản cố định và công cụ, dụng cụ 

hư hỏng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chơn Thành, ngày        tháng       năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định 
và công cụ, dụng cụ hư hỏng.

Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp 
dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định và công cụ, dụng cụ hư hỏng với nội dung cụ thể 
như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Địa chỉ: Đường 

Phạm Ngọc Thạch, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Đỗ Văn 

Bách; khoa Dược-Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Số điện thoại:  0966.799.540                   
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 15 giờ ngày 30 tháng 08 năm 2026. Các 

báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Thời hạn có hiệu lực báo 
giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :
1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Có Phụ lục danh mục kèm theo.
2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Địa chỉ: Khu phố 

Trung Lợi, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 72 giờ sau khi hoàn tất các thủ tục 

mua sắm.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng theo các quy định 

hiện hành.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Website của TTYT;
- Khoa, Phòng TTYT;
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ DỤNG CỤ, CÔNG CỤ HƯ HỎNG

(Đính kèm Công văn số         /TTYTKVCT ngày        /7/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành)

STT Danh mục tài sản Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Nguyên giá 
(đồng)

Giá trị còn lại 
(đồng)

Giá trị 
đánh giá lại 

(đồng)

Hình thức 
xử lý

Lý do

1

Máy điều trị sóng ngắn 2 cần xung liên 
tục
Model: Fysiopuls Automatic
Hãng sản xuất: Fysiomed
Nước sản xuất: Bỉ
Năm sản xuất: 2010

Cái 1 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

2

Máy điện từ trường điều trị
Model: Dimap
Hãng sản xuất: Fysiomed
Nước sản xuất: Bỉ
Năm sản xuất: 2010

Cái 1 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

3

Máy laser điều trị 25W
Model: HNZSQ-2
Hãng sản xuất: SMLIF
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2010

Cái 1 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

4

Máy điều trị xung điện
Model: Neodiadyne 2000
Hãng sản xuất: Fysiomed
Nước sản xuất: Bỉ
Năm sản xuất: 2010

Cái 1 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

5

Máy châm cứu KWD 808I
Model: KWD 808 I
Hãng sản xuất: Great Wall
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2009

Cái 1 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được
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Bộ khám điều trị TMH
Model: AN-802
Hãng sản xuất: Afa Industries Med LTD.
Nước sản xuất: Taiwan
Năm sản xuất: 2010

Bộ 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

6 Ghế khám tai mũi – họng
Model: AN-501
Hãng sản xuất: Afa Industries Med LTD.
Nước sản xuất: Taiwan
Năm sản xuất: 2010

Bộ 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

7

Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng ( cận 
+ viễn)
Model: K350A & K0391
Hãng sản xuất: Inami.
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2010

Bộ 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

8

Tủ sấy 250 độ C
Model : UNB500
Hãng sản xuất : Memment
Nước sản xuất : Đức
Năm sản xuất : 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

9 Máy ghế nha Cái 01 122.897.250 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

10 Bàn đựng dụng cụ Cái 01 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

11

Nồi hấp dụng cụ
Model: Hasaky
Hãng sản xuất: Hasaky
Nước sản xuất: Việt Nam
Năm sản xuất: 2016

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

12

Hệ thống nội soi dạ dày
Model: EXP 220
Hãng sản xuất: Fujinon
Nước sản xuất: Nhật Bản

Hệ 
thống 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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Năm sản xuất: 2010

13

Máy hút đờm nhớt
Model: Minic-S
Hãng sản xuất: Sanko.Co. Ltd
Nước sản xuất: Nhật Bản

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

14

Bộ dụng cụ trung phẩu
Hãng sản xuất: Medicon
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2007

Bộ 01 93.980.250 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

15

Máy truyền dịch
Model: IP-4000
Hãng sản xuất: Andromeda
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

16

Tủ sấy dụng cụ
Model: HOV-53TS
Hãng sản xuất: Hasaky
Nước sản xuất: Việt Nam
Năm sản xuất: 2016

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

17

Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn
Model: Master
Hãng sản xuất: Cofarm
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

18

Máy gây mê Penlon
Model: Penlon
Hãng sản xuất: Penlon
Limited Abingdon, Oxon
Nước sản xuất: Anh
Năm sản xuất: 2008

Cái 01 397.550.092 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

19

Máy gây mê giúp thở
Model: AM500 Mayor
Hãng sản xuất: Siare
Nước sản xuất: Ý

Cái 01 245.794.500 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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Năm sản xuất: 2007

20

Lồng hấp sơ sinh
Model : CHS1000
Hãng sản xuất: Choongwae Medical 
Corporation
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2003

Cái 01 108.637.274 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

21

Máy đo độ bão hoà oxy loại để bàn
Model: AND-II
Hãng sản xuất: Andromeda, LLC
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2010

Cái 10 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

22

Máy hút điện chạy liên lục, áp lực thấp
Model: Constant 1400
Hãng sản xuất: Shin Ei
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

23

Bơm tiêm điện
Model: SY– 4000
Hãng sản xuất : Andromeda, LLC
Nước sản xuất : Mỹ
Năm sản xuất : 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

24

Bộ tiểu phẫu
Hãng sản xuất: ProMed
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2010

Bộ 03 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

25 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

26 Bộ đặt nội khí quản Bộ 01 2.789.577 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

27 Bộ tiểu phẫu Bộ 01 2.922.520 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

28 Bộ mở khí quản Bộ 01 1.702.913 
dồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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29 Máy điện tim Cái 01 23.292.723 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

30 Nồi luộc dụng cụ Cái 01 997.178 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

31 Tủ sấy Cái 01 17.945.372 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

32 Monitor sản khoa Cái 01 78.511.579 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

33 Nồi hấp áp lực Cái 01 2.192.023 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

33

Nồng hấp dưỡng nhi
Model: C450H-1C
Hãng sản xuất: Drager
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2006

Cái 01 108.637.274 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

34

Đèn chiếu vàng da
Model: IP-50
Hãng sản xuất: Andromeda, LLC
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

35 Bàn làm ấm sơ sinh Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

36

Máy đo điện tim 3-6 kênh
Model: FX-7102
Hãnh sản xuất: Fukuda Denshi
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2010

cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

37

Máy xông khí dung siêu âm
Model: Comfort 2000 KU-400
Hãng sản xuất: Shin Ei
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

38 Máy đo điện giải Na+, K+, Cl                    
Model: TC-1000 Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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Hãng sản xuất: Rescue
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2010

39

Máy ly tâm Centurion 
Model: CR2000
Hãng sản xuất: Centurion
Nước sản xuất: Anh
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

40

Máy ly tâm Centurion
Model: Pro-Hospital.Serum
Hãng sản xuất: United Kingdom
Năm sản xuất: 2018

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

41 Máy Hematocrit Centrifuge
Model: LWS-M24 Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

42

Máy xét nghiệm đông máu
Model: TC-4500
Hãng sản xuất: Teco Diagnostics
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

43

Máy cất nước 2 lần + Bộ tiền lọc
Model: Aquatron A4000D
Hãng sản xuất: Bibby Scientific
Nước sản xuất: Anh
Năm sản xuất: 2010

Bộ 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

44

Máy xét nghiệm huyết học 
Model KX21
Hãng sản xuất: Sysmex Corpoảtion.
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

Cái 01 75.333.873 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

45

Máy sinh hoá tự động Chemwell
Model: 2902
Hãng sản xuất: Awareness Technology, 
Inc.
Nước sản xuất: Mỹ 

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được
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46

Máy huyết học tự động 
Model: CELTAX ALFA -6410K
Hãng sản xuất: Nihon kohden 
Corporation.
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2007

Cái 01 205.263.000 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

47

Kính hiển vi 2 mắt.
Mã số 31000
Hãng sản xuất: Gima
Nước sản xuất :Ý
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

48

Máy sinh hoá bán tự động                     
Model: Photometer 750
Hãng sản xuất: Robert Riele
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2007

Cái 01 102.012.750 
đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

49

Máy phân tích nước tiểu  
Model: CLINITEK Status
Hãng sản xuất: Bayer
Nước sản xuất: Mỹ
Năm sản xuất: 2007

Cái 01 25.704.000 
đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

50 Máy xét nghiệm nước tiểu. Model: 
G04040 Bộ 01 20.728.798

đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

51 Máy xét nghiệm sinh hoá. Model: 
BTS310 Bộ 01 49.021.686 

đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

52

Máy rửa phim X-Quang tự động.
Model:  PRO14
Hãng sản xuất: Daesung
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2010

Bộ 01 0 Thanh Lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

53
Máy X quang di động
Model: HDM-100-100-M
Hãng sản xuất: HuynDai

Cái 01 239.268.500 
đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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Nước sản xuất: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2007

54

Máy X-Quang thường quy
Model: UD150L-40E
Hãng sản xuất: Shimadzu
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sử dụng

Chiếc 01 345.881.285 
đồng 0 Thanh Lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

55

Máy siêu âm trắng đen
Model: Prosound 6
Hãng sản xuất: Hitachi, Ltd
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2017

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

56

Máy siêu âm xách tay
Model: ProSound 2
Hãng sản xuất: Aloka
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất : 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

57

Máy siêu âm xách tay Bettius
Model: UF-450AX
Hãng sản xuất: Fukuda
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2015

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

58

Máy siêu âm trắng đen SONY
Model: GM-6703A2E00
Hãng sản xuất: Siemens
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2004

Cái 01 231.296.521 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

59

Máy siêu âm trắng đen SONY
Model: GM-6703A2E00
Hãng sản xuất: Siemens
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2004

Cái 01 196.395.682 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

60 Máy li tâm Hettich
Nước sản xuất : Đức Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được
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Năm sản xuất : 2009

61 Bộ Pipette Bộ 01 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

62

Máy điện tim 3 cần
Model: Kenz Cardio 306
Hãng sản xuất: Suzuken Kenz
Nước sản xuất: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2018

Cái 02 98.910.000 
đồng Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

63 Máy phát điện 7KVA Cái 01 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

64

Máy tạo oxy khí trời 5 lít/phút
Model: Inntegra E-Z
Hãng sản xuất: SeQual
Nước sản xuất: Đài Loan
Năm sản xuất: 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

65

Máy thở CPAP không thâm nhập chạy 
điện
Model: S8 Elite II
Hãng sản xuất: Resmed
Nước sản xuất: Australia
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

66

Máy phá rung tim
Model: RESCUE 230
Seri: RS-10050941
Hãng sản xuất: ELPRO S.r.l.Moncalieri.
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

67

Máy hút điện CA-MI
Model: NEW ASKIR C30
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

68
Máy làm ấm trẻ sơ sinh
Model : IW-500
Hãng sản xuất : Andromeda, LLC

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được
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Nước sản xuất : Mỹ
Năm sản xuất : 2010

69

Bộ mở khí quản
Hãng sản xuất: ProMed
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2010

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

70

Máy ủ ấm dịch truyền
Model: Nuova/05 Plus
Hãng sản xuất: Nuova GmBH
Nước sản xuất: Đức
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

71

Máy giúp thở
Model : VersaMed
Hãng sản xuất : Versamed Medical 
Systems 2 Blue Hill Plaza Pearl River, 
NY 10965
Nước sản xuất : Mỹ

Cái 01 137.559.552 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

72

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
Model : Kontron CK3100
Hãng sản xuất : Charter-Kontron
Nước sản xuất : Anh
Năm sản xuất: 2007

Cái 01 128.520.000 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

73 Giường cấp cứu Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

74

Máy thở dòng cao Isnpired
Model: VUN-001
Seri: 2052020738
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2020

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

75

Máy thở Vsmart VFS -410
Model: Vsmart
Nước sản xuất: Việt Nam
Năm sản xuất: 2020

Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

76 Máy giúp thở Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
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Model: Sirare sirioS2/T
Seri: 59201
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2020

sửa chữa được

77 Đèn đọc phim Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

78 Cọc dịch truyền Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

79 Xe tiêm thuốc 40 x 60 Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

80 Máy tạo oxy Cái 01 16.063.517 
đồng 0 Thanh lý Hư hỏng không 

sửa chữa được

81 Máy phun khí dung Cái 01 9.526.397 
đồng

82 Kính hiển vi Cái 05 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

83 Máy phun khí dung Cái 05 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

84 Loa cầm tay Cái 03 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

85 Bộ mở khí quản Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

86 Máy điện tim Newtech Cái 02 0 Hư hỏng không 
sửa chữa được

87 Máy hút đờm nhớt Cái 05 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

88 Máy hủy bơm kim tiêm Cái 03 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

89 Bàn chụp X-quang Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

90 Bảng thị lực Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

100 Tủ thuốc nhôm treo tường Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được
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101 Máy li tâm Cái 05 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

102 Khay Inox có lỗ Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

103 Hộp Inox Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

104 Cân đồng hồ có thước đo chiều cao Cái 04 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

105 Đèn cực tím di động Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

106 Bộ kiểm tra cổ tử cung Cái 03 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

107 Bộ đỡ đẻ Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

108 Bộ cắt may tầng sinh môn Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

109 Khay Inox 50x30cm Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

110 Khay quả đậu Cái 14 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

111 Chén Inox Cái 12 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

112 Ca Inox đựng thuốc Cái 05 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

113 Bô tiểu nam Inox Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

114 Khay Inox Cái 10 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

115 Khay nhôm Cái 04 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

116 Bảng kẹp đầu giường Cái 17 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

117 Banh, kìm, kẹp các loại Cái 100 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được
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118 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TCW Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

119 Băng ca xe cứu thương Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

120 Giường bệnh Inox Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

121 Tủ đầu giường Inox Cái 08 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

122

Máy sấy đồ vải 34kg
Model: DE-75
Nước sản xuất: Thái Lan
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

123

Tủ bảo quản tử thi
Hãng sản xuất: FIOcchetti
Nước sản xuất: Ý
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

124

Máy phun dung dịch khử trùng
Model: SR-420
Hãng sản xuât: Stihl-Đức
Nước sản xuất: Brazil
Năm sản xuất: 2010

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

125

Máy là tay chạy điện
Hiệu: Philips
Nước sản xuất: Singapore
Năm sản xuất: 2009

Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

126 Tủ sấy Galy Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

127 Bàn khám phụ khoa Cái 02 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

128 Máy tạo oxy Cái 01 0 Thanh lý Hư hỏng không 
sửa chữa được

Tổng giá trị: 2.826.087.827 
đồng


